


STT MSP TÊN SẢN PHẨM NSX ĐVT ĐƠN GIÁ SL
THÀNH 

TIỀN

1 T022
Trà Akbar hoa quả 

40g
Sri Lanka Hộp       36.000   1       36.000 

2
Socola Butter 

Griego hũ nhựa 72g
Mexico Hũ       27.000   1       27.000 

3 K050

Kẹo Rellenos 

Frutales hộp giấy 

lục giác 90g

Argentina Hộp       26.000   1       26.000 

4 S080
Socola Bon o Bon 

45g
Mexico Hộp       21.000   1       21.000 

5
Bánh Plain Crackers 

104g
Nhật Hộp       33.000   1       33.000 

6 C060
Nescafe Redcup 

Hộp 30g
Thái Lan Hộp       31.000   1       31.000 

7
Bánh Quy Eudora 

206g
VN Hộp       77.000   1       77.000 

8 Hộp quà giấy Kraft VN Hộp       30.000   1       30.000 

STT MSP TÊN SẢN PHẨM NSX ĐVT ĐƠN GIÁ SL
THÀNH 

TIỀN

1 C009

Cà Phê Cappuccino 

Trung Nguyên - 

hộp 12 sticks

VN Hộp       59.000   1       59.000 

2 S001
Butter Toffees hũ 

nhựa 90g
Argentina Hũ       29.000   1       29.000 

3

Socola Butter 

Toffees Griego 

240g hộp nơ chữ 

nhật

Mexico Chai      113.000   1     113.000 

4 S080
Socola Bon o Bon 

45g
Mexico Hộp       21.000   1       21.000 

5 K067
Kẹo hoa quả C&H 

100g lon giấy
Đức Hộp       55.000   1       55.000 

6
Trà Olong Trashan 

lon giấy 100g
VN Lon       57.000   1       57.000 

7 Hộp quà giấy Kraft VN Hộp       30.000   1       30.000 

STT MSP TÊN SẢN PHẨM NSX ĐVT ĐƠN GIÁ SL
THÀNH 

TIỀN

1 H035
Nho khô Let's Go 

200g
Mỹ Hộp       39.000   1       39.000 

2 T005
Trà lài Tâm Châu 

100g lon giấy
VN Hộp       32.000   1       32.000 

3 B156

Bánh quy bơ 

Majestic London HT 

310g

VN Hộp       87.000   1       87.000 

4
Kẹo Roshen Juice 

Mix 250g
Nga Hộp       56.000   1       56.000 

5
Rượu vang Pegasus 

Merlot 2017
Pháp Chai      157.000   1     157.000 

Hộp Quà Tết HQ207

Hộp Quà Tết HQ206

  Thành tiền 364.000                                                      

CATALOGE HỘP QUÀ TẾT 2022

Hộp Quà Tết HQ205

  Thành tiền 281.000                                                      



6
Hộp quà xanh(Hộp 

+ túi)

Kích 

thước: 

36x30x11

cm

Hộp      120.000   1     120.000 

STT MSP TÊN SẢN PHẨM NSX ĐVT ĐƠN GIÁ SL
THÀNH 

TIỀN

1 T005
Trà lài lon giấy 

100g

Tâm 

Châu
Hộp       32.000   1       32.000 

2
Bánh quy Nestlte 

hộp thiếc 372g
Columbia Hộp       99.000   1       99.000 

3
Nescafe cappuccino 

200g
VN Hộp       73.000   1       73.000 

4

Socola Butter 

Toffees 186g hũ 

nhựa nơ

Mexico Hũ       71.000   1       71.000 

5 H083
Hạt macca CQ Food 

200g - hũ thủy tinh
Úc Hũ       89.000   1       89.000 

6
Socola Butter 

Griego hũ nhựa 72g
Mexico Hũ       27.000   1       27.000 

7
Hộp quà (Hộp + 

túi)

Kích 

thước: 

36x30x11

cm

Hộp      120.000   1     120.000 

STT MSP TÊN SẢN PHẨM NSX ĐVT ĐƠN GIÁ SL
THÀNH 

TIỀN

1 V002 Vang Dabeco 750ml VN Chai       97.000   1       97.000 

2 B116
Bánh quy Oreo 

Thập Cẩm 199,5g
Indonesia Hộp       92.000   1       92.000 

3 H012
Hạnh nhân muối 

Nut Walker 130g
Thái Lan Lon       99.000   1       99.000 

4 C016

Cà phê Trung 

Nguyên Legend 

Classic (12 

gói*17g)

VN Hộp       42.000   1       42.000 

5 S007
Beryl's Tiramisu 

Almond 100g
Malaysia Hộp       71.000   1       71.000 

6
Hộp quà xanh(Hộp 

+ túi)

Kích 

thước: 

36x30x11

cm

Hộp      140.000   1     140.000 

STT MSP TÊN SẢN PHẨM NSX ĐVT ĐƠN GIÁ SL
THÀNH 

TIỀN

1 T061 Trà túi lọc Loyd 40g Ba Lan Hộp       53.000   1       53.000 

2 H083
Hạt macca CQ Food 

200g - hũ thủy tinh
Úc Hũ       89.000   1       89.000 

3
Kẹo Frutal hộp 

thiếc tròn  200g
Mexico Hộp      109.000   1     109.000 

4
Vang Balmontee 

Vang Trắng 750ml
Pháp Chai      168.000   1     168.000 

  Thành tiền 491.000                                                      

Hộp Quà Tết HQ160

Hộp Quà Tết HQ208

Hộp Quà Tết HQ143

  Thành tiền 511.000                                                      

  Thành tiền 541.000                                                      



5
Hộp gỗ rượu đôi ( 

hộp + túi)
VN Hộp      140.000   1     140.000 

STT MSP TÊN SẢN PHẨM NSX ĐVT ĐƠN GIÁ SL
THÀNH 

TIỀN

1
Bánh Eudora Gold 

hộp thiếc tròn 112g
Indonesia Hộp       50.000   1       50.000 

2 C062
Cà phê G7 hòa tan 

30g
VN Hộp       24.000   1       24.000 

3 H121
Nho khô Raisin T&A 

Hộp 300g
Mỹ Hộp       69.000   1       69.000 

4 H117
Thịt hộp Spam OK 

340g
Hàn Quốc Hộp       72.000   1       72.000 

5

Kẹo caramen sữa 

Michoco hộp thiếc 

200g

VN Hộp       77.000   1       77.000 

6 V050
Nước ép nho đỏ có 

ga Gavioli 750ml
Ý Chai      120.000   1     120.000 

7
Khay quà gỗ (Khay 

+ túi)
VN Cái      135.000   1     135.000 

STT MSP TÊN SẢN PHẨM NSX ĐVT  ĐƠN GIÁ SL
THÀNH 

TIỀN

1 B151

Bánh hạnh nhân 

giòn Skinnie 

Almond 135g

Malaysia Hộp       69.000   1       69.000 

2 S011
Butter Toffees ống 

260g
Argentina Ống       96.000   1       96.000 

3 T056
Trà Oolong Hộp 

Thiếc CQ Tea 100g
VN Hộp       78.000   1       78.000 

4

Bánh Quy lúa mì 

nguyên cám 

McVitie's Digestive 

Mini 227,5g

Án Độ Hộp       55.000   1       55.000 

6

Vang Francis Gillot 

Merlot Cabernet 

Sauvigon 

Pháp Chai      135.000   1     135.000 

7
Hộp quà (Hộp + 

túi)

Kích 

thước: 

36x30x11

cm

Hộp      140.000   1     140.000 

STT MSP TÊN SẢN PHẨM NSX ĐVT ĐƠN GIÁ SL
THÀNH 

TIỀN

1 K010
Kẹo hoa quả C&H 

200g
Đức Hộp       59.000   1       59.000 

2 T056
Trà Oolong Hộp 

Thiếc CQ Tea 100g
VN Hộp       78.000   1       78.000 

3 H079

Hạt hạnh nhân CQ 

Food 200g - hũ 

thủy tinh

Mỹ Hũ       89.000   1       89.000 

4 H080
Hạt dẻ CQ Food 

200g - hũ thủy tinh
Mỹ Hũ      115.000   1     115.000 

  Thành tiền 559.000                                                      

Hộp Quà Tết HQ161

  Thành tiền 547.000                                                      

Hộp Quà Tết HQ210

Thành tiền 573.000                                                      

Hộp Quà Tết HQ209



5 V050
Nước ép nho đỏ có 

ga Gavioli 750ml
Ý Chai      120.000   1     120.000 

6
Hộp gỗ rượu đôi  

(hộp + túi)
VN Hộp      140.000   1     140.000 

STT MSP TÊN SẢN PHẨM NSX ĐVT ĐƠN GIÁ SL
THÀNH 

TIỀN

1 H085

Hạt điều rang muối 

vỏ lụa CQ Food 

200g - hũ thủy tinh

VN Hũ       89.000   1       89.000 

2 H083
Hạt macca CQ Food 

200g - hũ thủy tinh
Úc Hũ       89.000   1       89.000 

3 H079

Hạt hạnh nhân CQ 

Food 200g - hũ 

thủy tinh

Mỹ Hũ       89.000   1       89.000 

4 H128

Hạt dẻ CQ Food 

200g - hộp nhựa 

tròn

Mỹ Hộp      105.000   1     105.000 

5 S007
Beryl's Tiramisu 

Almond 100g
Malaysia Hộp       71.000   1       71.000 

6 T055
Trà Xanh Hộp Thiếc 

CQ Tea 100g
VN Hộp       60.000   1       60.000 

7 S001
Butter Toffees hũ 

nhựa 90g
Argentina Hũ       29.000   1       29.000 

8 B005

Bánh Cookies 2 

nhân Tatawa 

Twistia 125g

Malaysia Hộp       30.000   1       30.000 

9 Hộp quà giấy Kraft VN Hộp       30.000   1       30.000 

STT MSP TÊN SẢN PHẨM NSX ĐVT ĐƠN GIÁ SL
THÀNH 

TIỀN

1 B151

Bánh hạnh nhân 

giòn Skinnie 

Almond 135g

Malaysia Hộp       69.000   1       69.000 

2 K016
Kẹo Rellenos 

Frutales dây 260g
Argentina Hộp       88.000   1       88.000 

3
Hạt Macca CQ Food 

hũ nhựa 450g
Úc Hũ      175.000   1     175.000 

4
Cà Phê sữa đá The 

Coffee House 220g
VN Hộp       46.000   1       46.000 

5 V050
Nước ép nho đỏ có 

ga Gavioli 750ml
Ý Chai      120.000   1     120.000 

6
Hộp quà xanh(Hộp 

+ túi)

Kích 

thước: 

36x30x11

cm

Hộp      120.000   1     120.000 

STT MSP TÊN SẢN PHẨM NSX ĐVT ĐƠN GIÁ SL
THÀNH 

TIỀN

1 B121
Bánh Xốp Rossini 

hộp thiếc 250g
Đức Hộp      145.000   1     145.000 

Hộp Quà Tết HQ212

  Thành tiền 618.000                                                      

Hộp Quà Tết HQ147

  Thành tiền 601.000                                                      

Hộp Quà Tết HQ211

  Thành tiền 592.000                                                      



2 T055
Trà Xanh Hộp Thiếc 

CQ Tea 100g
VN Hộp       60.000   1       60.000 

3 C060
Nescafe Redcup 

Hộp 30g
Thái Lan Hộp       31.000   1       31.000 

4 S011
Butter Toffees ống 

260g
Argentina Ống       96.000   1       96.000 

5 H116
Nho Danson Lion 

lon thiếc 200g
USA Hũ       51.000   1       51.000 

7 V056
Nước ép trái cây 

Grape Garden
VN Chai      100.000   1     100.000 

8
Hộp quà xanh(Hộp 

+ túi)

Kích 

thước: 

36x30x11

cm

Hộp      140.000   1     140.000 

STT MSP TÊN SẢN PHẨM NSX ĐVT ĐƠN GIÁ SL
THÀNH 

TIỀN

1 H085

Hạt điều rang muối 

vỏ lụa CQ Food 

200g - hũ thủy tinh

VN Hũ       89.000   1       89.000 

2 H083
Hạt macca CQ Food 

200g - hũ thủy tinh
Úc Hũ       89.000   1       89.000 

3 H079

Hạt hạnh nhân CQ 

Food 200g - hũ 

thủy tinh

Mỹ Hũ       89.000   1       89.000 `

4 H080
Hạt dẻ CQ Food 

200g - hũ thủy tinh
Mỹ Hũ      115.000   1     115.000 

5 Vang Tiger Lord VN Chai      120.000   1     120.000 

6
Hộp quà xanh(Hộp 

+ túi)

Kích 

thước: 

36x30x11

cm

Hộp      160.000   1     160.000 

STT MSP TÊN SẢN PHẨM NSX ĐVT  ĐƠN GIÁ SL
THÀNH 

TIỀN

1 H035
Nho khô Let's Go 

200g
Mỹ Hộp       39.000   1       39.000 

2 C051
NCF Sữa Đá 3in1 

(10 gói*20g)
VN Hộp       45.000   1       45.000 

3 H071
Hạt hướng dương 

Thành Long 250g
VN Hộp       71.000   1       71.000 

4 B101

Bánh quy lúa mì 

nguyên cám socola 

sữa McVitie's 

Digestive 200g

Anh Hộp       55.000   1       55.000 

5 T022
Trà Akbar hoa quả 

40g
Sri Lanka Hộp       36.000   1       36.000 

6 H097 Mứt La Fresh 210g VN Hộp       52.000   1       52.000 

7 V007

Vang Valde Rosa 

Gran Reserva 750 

ml

Chile Chai      228.000   1     228.000 

8
Hộp quà xanh(Hộp 

+ túi)

Kích 

thước: 

36x30x11

cm

Hộp      140.000   1     140.000 

  Thành tiền 623.000                                                      

Hộp Quà Tết HQ213

  Thành tiền 662.000                                                      

Hộp Quà Tết HQ148



STT MSP TÊN SẢN PHẨM NSX ĐVT ĐƠN GIÁ SL
THÀNH 

TIỀN

1
Hạt Điều CQ Food 

hũ lục giác 450g
VN Hũ      175.000   1     175.000 

2 K067
Kẹo hoa quả C&H 

100g lon giấy
Đức Hộp       55.000   1       55.000 

3 C060
Nescafe Redcup 

Hộp 30g
Thái Lan Hộp       31.000   1       31.000 

4 B023
Bánh quy bơ  

Arsernal 454g
Thái Lan Hộp      132.000   1     132.000 

5 V006

Vang Valde Rosa 

Merlot Prestige 

750ml

Chile Chai      169.000   1     169.000 

6
Hộp quà đỏ (Hộp + 

túi)

Kích 

thước: 

36x30x11

cm

Hộp      140.000   1     140.000 

STT MSP TÊN SẢN PHẨM NSX ĐVT ĐƠN GIÁ SL
THÀNH 

TIỀN

1

Bánh Julie’s 

Assorted Biscuits 

Hộp Thiếc Chữ 

Nhật 250g

Malaysia Hộp       90.000   1       90.000 

2 K021

Kẹo Rellenos 

Frutales 200g 

gương

Argentina Hộp      109.000   1     109.000 

3 T052
Trà Cozy hương trái 

cây 50g
VN Hộp       40.000   1       40.000 

4 C053
NCF Gold Blend cao 

cấp 100g
Anh Hũ      161.000   1     161.000 

5 H097 Mứt La Fresh 210g VN Hộp       52.000   1       52.000 

6
Vang Carmen 

Slecccion
Chile Chai      153.000   1     153.000 

7
Hộp quà đỏ (Hộp + 

túi)

Kích 

thước: 

36x30x11

cm

Hộp      120.000   1     120.000 

STT MSP TÊN SẢN PHẨM NSX ĐVT ĐƠN GIÁ SL
THÀNH 

TIỀN

1 K028

Kẹo Rellenos 

Frutales 300g hũ 

nhựa nơ

Mexico Hũ       99.000   1       99.000 

2 S001
Butter Toffees hũ 

nhựa 90g
Argentina Hũ       29.000   1       29.000 

3 S022
Beryl's Tiramisu 

Almond 180g
Malaysia Hộp      139.000   1     139.000 

4 T003
Trà Lipton vàng 25 

gói
VN Hộp       46.000   1       46.000 

5 B013
Bánh quy bơ Danisa 

200g
Đan Mạch Hộp       60.000   1       60.000 

6
Vang đỏ Balmontee 

Bordeaux 750ml
Pháp Chai      245.000   1     245.000 

7
Khay quà gỗ (Khay 

+ túi)
VN Cái      135.000   1     135.000 

Hộp Quà Tết HQ214

  Thành tiền 702.000                                                      

Hộp Quà Tết HQ151

  Thành tiền 666.000                                                      

  Thành tiền 725.000                                                      

Hộp Quà Tết HQ215



STT MSP TÊN SẢN PHẨM NSX ĐVT ĐƠN GIÁ SL
THÀNH 

TIỀN

1 K016
Kẹo Rellenos 

Frutales dây 260g
Argentina Hộp       88.000   1       88.000 

2 S007
Beryl's Tiramisu 

Almond 100g
Malaysia Hộp       71.000   1       71.000 

3 T061 Trà túi lọc Loyd 40g Ba Lan Hộp       53.000   1       53.000 

4 H085

Hạt điều rang muối 

vỏ lụa CQ Food 

200g - hũ thủy tinh

VN Hũ       89.000   1       89.000 

5 H082
Mật ong hoa nhãn 

Duy Anh Bee 300g
VN Hộp       90.000   1       90.000 

6 S092
Socola Toffees 

200g hộp thiếc
Anh Hộp      119.000   1     119.000 

7
Vang Adorez De 

France
Pháp Chai      135.000   1     135.000 

8
Hộp quà đỏ (Hộp + 

túi)

Kích 

thước: 

36x30x11

cm

Hộp      140.000   1     140.000 

STT MSP TÊN SẢN PHẨM NSX ĐVT  ĐƠN GIÁ SL
THÀNH 

TIỀN

1 B116
Bánh quy Oreo 

Thập Cẩm 199,5g
Indonesia Hộp       92.000   1       92.000 

2 C009

Cà Phê Cappuccino 

Trung Nguyên - 

hộp 12 sticks

VN Hộp       62.000   1       62.000 

3 H090

Hạt điều rang muối 

vỏ lụa CQ Food 

300g - hũ nhựa

VN Hũ      115.000   1     115.000 

4 K011
Kẹo thảo mộc 

Ricola 100g
Thụy Sỹ Hộp       82.000   1       82.000 

5
Trà English Tea 

Shop Organic 30g
Anh Hộp      134.000   1     134.000 

6 V011
Vang Balmontee 

VCE 
Pháp Chai      168.000   1     168.000 

7
Hộp quà đỏ (Hộp + 

túi)

Kích 

thước: 

36x30x11

cm

Hộp      120.000   1     120.000 

STT MSP TÊN SẢN PHẨM NSX ĐVT ĐƠN GIÁ SL
THÀNH 

TIỀN

1 H085

Hạt điều rang muối 

vỏ lụa CQ Food 

200g - hũ thủy tinh

VN Hũ       89.000   1       89.000 

2 H079

Hạt hạnh nhân CQ 

Food 200g - hũ 

thủy tinh

Mỹ Hũ       89.000   1       89.000 

3 H093
Hạt dẻ CQ Food 

300g - hũ nhựa
Mỹ Hũ      155.000   1     155.000 

Hộp Quà Tết HQ216

785.000                                                      

773.000                                                      

  Thành tiền

  Thành tiền

Hộp Quà Tết HQ153

Hộp Quà Tết HQ154

  Thành tiền 753.000                                                      



4 Vang Massimo Gori Ý Chai      231.000   1     231.000 

5 Hộp da rượu đôi VN Hộp      220.000   1     220.000 

STT MSP TÊN SẢN PHẨM NSX ĐVT  ĐƠN GIÁ SL
THÀNH 

TIỀN

1

Vang Mapu 

Cabernet 

Sauvignon 

Carmenere

Chile Chai      319.000   1     319.000 

2

Vang trắng Mapu 

Sauvignon Blanc 

Chardomay

Chile Chai      319.000   1     319.000 

3 Hộp da rượu đôi VN Hộp      220.000   1     220.000 

STT MSP TÊN SẢN PHẨM NSX ĐVT  ĐƠN GIÁ SL
THÀNH 

TIỀN

1 B019
Bánh quy bơ kem 

dâu Walkers 150g
Scotland Hộp      115.000   1     115.000 

2
Socola Toffees hộp 

thiếc 300g
Anh Hộp      178.000   1     178.000 

3 K021

Kẹo Rellenos 

Frutales 200g 

gương

Argentina Hộp      109.000   1     109.000 

4 T056
Trà Oolong Hộp 

Thiếc CQ Tea 100g
VN Hộp       78.000   1       78.000 

5 H012
Hạnh nhân muối 

Nut Walker 130g
Thái Lan Lon       99.000   1       99.000 

6 V005
Vang Santiago 

Reserva 750ml
Chile Chai      162.000   1     162.000 

7
Hộp quà đỏ (Hộp + 

túi)

Kích 

thước: 

36x30x11

cm

Hộp      120.000   1     120.000 

STT MSP TÊN SẢN PHẨM NSX ĐVT ĐƠN GIÁ SL
THÀNH 

TIỀN

1 B121
Bánh Xốp Rossini 

hộp thiếc 250g
Đức Hộp      145.000   1     145.000 

2 H085

Hạt điều rang muối 

vỏ lụa CQ Food 

200g - hũ thủy tinh

VN Hũ       89.000   1       89.000 

3 T061 Trà túi lọc Loyd 40g Ba Lan Hộp       53.000   1       53.000 

4 H069

Quả nam việt quất 

sấy khô Sunfood 

250g

Mỹ Hũ      131.000   1     131.000 

5 C064
Cà Phê Mokate hộp 

giấy 140g
Ba Lan Hộp       55.000   1       55.000 

6 Vang Tolucci Ý Chai      277.000   1     277.000 

7
Hộp quà xanh (Hộp 

+ túi)

Kích 

thước: 

36x30x11

cm

Hộp      120.000   1     120.000 

Hộp Quà Tết HQ218

858.000                                                      

  Thành tiền 784.000                                                      

Hộp Quà Tết HQ217

  Thành tiền

  Thành tiền 861.000                                                      

Hộp Quà Tết HQ156



STT MSP TÊN SẢN PHẨM NSX ĐVT ĐƠN GIÁ SL
THÀNH 

TIỀN

1 H012
Hạnh nhân muối 

Nut Walker 130g
Thái Lan Lon       99.000   1       99.000 

2 K067
Kẹo hoa quả C&H 

100g lon giấy
Đức Hộp       55.000   1       55.000 

3 H085

Hạt điều rang muối 

vỏ lụa CQ Food 

200g - hũ thủy tinh

VN Hũ       89.000   1       89.000 

4 S007
Beryl's Tiramisu 

Almond 100g
Malaysia Hộp       71.000   1       71.000 

5 B155

Bánh qui bơ vị 

truyền thống 

Danesita 454g

Bồ Đào 

Nha
Hộp      169.000   1     169.000 

6
Vang Bizet Carmen 

Metal Label 750ml
Chile Chai      250.000   1     250.000 

7
Hộp quà xanh(Hộp 

+ túi)

Kích 

thước: 

36x30x11

cm

Hộp      140.000   1     140.000 

STT MSP TÊN SẢN PHẨM NSX ĐVT ĐƠN GIÁ SL
THÀNH 

TIỀN

1 S007
Beryl's Tiramisu 

Almond 100g
Malaysia Hộp       71.000   1       71.000 

2 S005
Socola Toffees 

150g
Anh Hộp       83.000   1       83.000 

3 B063
Bánh Cookies bơ Lu 

310g
VN Hộp      101.000   1     101.000 

4 H085

Hạt điều rang muối 

vỏ lụa CQ Food 

200g - hũ thủy tinh

VN Hũ       89.000   1       89.000 

5 K028

Kẹo Rellenos 

Frutales 300g hũ 

nhựa nơ

Mexico Hũ       99.000   1       99.000 

6 V073
Vang trắng Casa de 

Piedra Chardonnay
Chile Chai      450.000   1     450.000 

7
Hộp quà đỏ (Hộp + 

túi)

Kích 

thước: 

36x30x11

cm

Hộp      120.000   1     120.000 

STT MSP TÊN SẢN PHẨM NSX ĐVT ĐƠN GIÁ SL
THÀNH 

TIỀN

1
Vang Castella Dei 

Cabalieri
Ý Chai      500.000   1     500.000 

2 K010
Kẹo hoa quả C&H 

200g
Đức Hộp       59.000   1       59.000 

3 H090

Hạt điều rang muối 

vỏ lụa CQ Food 

300g - hũ nhựa

VN Hũ      115.000   1     115.000 

  Thành tiền 870.000                                                      

Hộp Quà Tết HQ219

  Thành tiền 1.013.000                                                  

Hộp Quà Tết HQ220

Hộp Quà Tết HQ157

  Thành tiền 873.000                                                      



4
Hạt dẻ cười CQ 

Food hũ nhựa 450g
Mỹ Hũ      250.000   1     250.000 

5
Hộp gỗ rượu đôi ( 

hộp + túi)
VN Hộp      140.000   1     140.000 

STT MSP TÊN SẢN PHẨM NSX ĐVT ĐƠN GIÁ SL
THÀNH 

TIỀN

1

Bánh xốp Loacker 

Classic Minis Mix 

240g hộp giấy

Ý Hộp      185.000   1     185.000 

2
Socola Toffees hộp 

thiếc 300g
Anh Hộp      178.000   1     178.000 

3 S010
Butter Toffees dây 

260g
Argentina Hộp       96.000   1       96.000 

4 H012
Hạnh nhân muối 

Nut Walker 130g
Thái Lan Lon       99.000   1       99.000 

5 K050

Kẹo Rellenos 

Frutales hộp giấy 

lục giác 90g

Argentina Hộp       26.000   1       26.000 

6 V052
Torley Sweet Red 

Sparkling Wine
Hungary Chai      228.000   1     228.000 

7
Hộp Gỗ Bọc Gấm 

(Hộp + túi )

Kích 

thước: 

37x35x10

cm

Hộp      270.000   1     270.000 

STT MSP TÊN SẢN PHẨM NSX ĐVT ĐƠN GIÁ SL
THÀNH 

TIỀN

1 S005
Socola Toffees 

150g
Anh Hộp       83.000   1       83.000 

2
Trà English Tea 

Shop Organic 30g
Anh Hộp      134.000   1     134.000 

3
Kẹo Frutal hộp 

nhựa lục giác 300g
Mexico Hộp       95.000   1       95.000 

4 H090

Hạt điều rang muối 

vỏ lụa CQ Food 

300g - hũ nhựa

VN Hũ      115.000   1     115.000 

5
Nescafe cappuccino 

200g
VN Hộp       73.000   1       73.000 

6 B019
Bánh quy bơ kem 

dâu Walkers 150g
Scotland Hộp      115.000   1     115.000 

7 R008 JW Red Label Scotland Chai      351.000   1     351.000 

9
Hộp quà xanh(Hộp 

+ túi)

Kích 

thước: 

36x30x11

cm

Hộp      120.000   1     120.000 

STT MSP TÊN SẢN PHẨM NSX ĐVT ĐƠN GIÁ SL
THÀNH 

TIỀN

1 B121
Bánh Xốp Rossini 

hộp thiếc 250g
Đức Hộp      145.000   1     145.000 

2 S007
Beryl's Tiramisu 

Almond 100g
Malaysia Hộp       71.000   1       71.000 

Hộp Quà Tết HQ198

  Thành tiền

Hộp Quà Tết HQ221

  Thành tiền 1.064.000                                                  

1.086.000                                                  

Hộp Quà Tết HQ162

  Thành tiền 1.082.000                                                  



3 H030
Hạnh nhân muối 

Blue Diamond 130g
USA Lon      110.000   1     110.000 

4 R008 JW Red Label Scotland Chai      351.000   1     351.000 

5 C060
Nescafe Redcup 

Hộp 30g
Thái Lan Hộp       31.000   1       31.000 

6 Trà Bestea 30g Sri lanca Hộp       30.000   1       30.000 

7

Socola Butter 

Toffees 180 g hộp 

giấy ngôi nhà

Mexico Hộp       77.000   1       77.000 

8
Hộp Gỗ Bọc Gấm 

(Hộp + túi )

Kích 

thước: 

37x35x10

cm

Hộp      270.000   1     270.000 

STT MSP TÊN SẢN PHẨM NSX ĐVT ĐƠN GIÁ SL
THÀNH 

TIỀN

1 B121
Bánh Xốp Rossini 

hộp thiếc 250g
Đức Hộp      145.000   1     145.000 

2

Hạt Hạnh Nhân CQ 

Food hũ nhựa lục 

giác 400g

Mỹ Hũ      150.000   1     150.000 

3 R006 Balantines Finest Scotland Chai      385.000   1     385.000 

4 S013
Kẹo Butter Toffees 

300g hũ nhựa nơ
Mexico Hũ      107.000   1     107.000 

5

Cà phê hoà tan 

Rich Aroma hiệu 

Davidoff ( 25*1,8g)

Đức Hộp      140.000   1     140.000 

6 H110
Mứt trái cây Menz 

& Gasser 340G 
Ý Hũ      113.000   1     113.000 

7 Trà Akbar CN 100g Sri lanca Hộp       41.000   1       41.000 

8
Hộp quà đỏ (Hộp + 

túi)

Kích 

thước: 

36x30x11

cm

Hộp      120.000   1     120.000 

STT MSP TÊN SẢN PHẨM NSX ĐVT ĐƠN GIÁ SL
THÀNH 

TIỀN

1 S032 SCL Beryl's 350g Malaysia Hũ      178.000   1     178.000 

2 B019
Bánh quy bơ kem 

dâu Walkers 150g
Scotland Hộp      115.000   1     115.000 

3 T061 Trà túi lọc Loyd 40g Ba Lan Hộp       53.000   1       53.000 

4 K010
Kẹo hoa quả C&H 

200g
Đức Hộp       59.000   1       59.000 

5 C002
Cà phê hòa tan 

Tchibo Gold 100g
Đức Hũ      167.000   1     167.000 

6 S092
Socola Toffees 

200g hộp thiếc
Anh Hộp      119.000   1     119.000 

7 V072 Vang 1985 Rosso Ý Chai      390.000   1     390.000 

8
Hộp quà xanh(Hộp 

+ túi)

Kích 

thước: 

36x30x11

cm

Hộp      140.000   1     140.000 

Hộp Quà Tết HQ222

  Thành tiền 1.201.000                                                  

  Thành tiền 1.085.000                                                  

Hộp Quà Tết HQ200

  Thành tiền 1.221.000                                                  



STT MSP TÊN SẢN PHẨM NSX ĐVT ĐƠN GIÁ SL
THÀNH 

TIỀN

1

Bánh quế nhân 

kem ca cao và hạt 

phỉ Caprice 

Papadopoulos 250g

Hy Lạp Hộp       96.000   1       96.000 

2 H080
Hạt dẻ CQ Food 

200g - hũ thủy tinh
Mỹ Hũ      115.000   1     115.000 

3 H012
Hạnh nhân muối 

Nut Walker 130g
Thái Lan Lon       99.000   1       99.000 

4
Cà phê hoà tan 

3in1 Phin Deli 306g
VN Hộp       47.000   1       47.000 

5
Kẹo Roshen Juice 

Mix 250g
Nga Hộp       56.000   1       56.000 

6
Bánh Azotozas 

251g hộp thiếc
USA Hộp      113.000   1     113.000 

7 V071
Vang trắng Chateau 

Penaud Sauvignon
Pháp Chai      690.000   1     690.000 

8
Hộp quà đỏ (Hộp + 

túi)

Kích 

thước: 

36x30x11

cm

Hộp      120.000   1     120.000 

STT MSP TÊN SẢN PHẨM NSX ĐVT  ĐƠN GIÁ SL
THÀNH 

TIỀN

1 B155

Bánh qui bơ vị 

truyền thống 

Danesita 454g

Bồ Đào 

Nha
Hộp      169.000   1     169.000 

2 H079

Hạt hạnh nhân CQ 

Food 200g - hũ 

thủy tinh

Mỹ Hũ       89.000   1       89.000 

3 T056
Trà Oolong Hộp 

Thiếc CQ Tea 100g
VN Hộp       78.000   1       78.000 

4 H129
Mứt quả dâu hiệu 

Bonne Maman 370g
Pháp Hũ      156.000   1     156.000 

5 S022
Beryl's Tiramisu 

Almond 200g
Malaysia Hộp      139.000   1     139.000 

6 R001 Chivas 12 Scotland Chai      675.000   1     675.000 

8
Hộp quà đỏ(Hộp + 

túi)

Kích 

thước: 

36x30x11

cm

Hộp      120.000   1     120.000 

STT MSP TÊN SẢN PHẨM NSX ĐVT ĐƠN GIÁ SL
THÀNH 

TIỀN

1 Vang Tolucci Ý Chai      277.000   1     277.000 

2 C001
Cà phê hòa tan 

Tchibo Gold 50g
Đức  Lọ       92.000   1       92.000 

Hộp Quà Tết HQ224

  Thành tiền 1.426.000                                                  

Hộp Quà Tết HQ223

  Thành tiền 1.336.000                                                  

Hộp Quà Tết HQ201



3

SCL lindt Lindor 

hỗn hợp hộp thiếc 

nơ144g 

Thuỵ Sỹ Hộp      210.000   1     210.000 

4 K011
Kẹo thảo mộc 

Ricola 100g
Thụy Sỹ Hộp       82.000   1       82.000 

5

Hạt Hạnh Nhân CQ 

Food hũ nhựa lục 

giác 400g

Mỹ Hũ      150.000   1     150.000 

6
Trà English Tea 

Shop Organic 30g
Anh Hộp      134.000   1     134.000 

7

Hộp bánh Qui Sô 

Cô La Pick Up Minis 

212g

Đức Hộp      198.000   1     198.000 

8
Hộp Gỗ Bọc Gấm 

(Hộp + túi )

Kích 

thước: 

37x35x10

cm

Hộp      270.000   1     270.000 

STT MSP TÊN SẢN PHẨM NSX ĐVT ĐƠN GIÁ SL
THÀNH 

TIỀN

1 C063
Nescafe Gold 124g 

(8 gói)
Thái Lan Hộp       93.000   1       93.000 

2 K017

Kẹo Rellenos 

Frutales 300g hình 

thang

Argentina Hộp       91.000   1       91.000 

3
Rượu vang Apollo 

Negroamaro 750ml
Ý Chai      645.000   1     645.000 

4 H091
Hạt macca CQ Food 

300g - hũ nhựa
Úc Hũ      115.000   1     115.000 

5 Trà Bestea 30g Sri lanca Hộp       30.000   1       30.000 

6

Bánh Leibniz 

World’s Love 

Biscuits Minis 300g

Ba Lan Hộp      179.000   1     179.000 

7
Hộp Gỗ Bọc Gấm 

(Hộp + túi )

Kích 

thước: 

37x35x10

cm

Hộp      270.000   1     270.000 

STT MSP TÊN SẢN PHẨM NSX ĐVT ĐƠN GIÁ SL
THÀNH 

TIỀN

1
Vang Blue light 

Riesling
Đức Chai      540.000   1     540.000 

2 S041
Socola Ferrero 

Rocher 200g
Ý Hộp      220.000   1     220.000 

3 H030
Hạnh nhân muối 

Blue Diamond 130g
USA Lon      110.000   1     110.000 

4 C064
Cà Phê Mokate hộp 

giấy 140g
Ba Lan Hộp       55.000   1       55.000 

5
Bánh Quy giòn 

Danesita 400g

Bồ Đào 

Nha
Hộp      198.000   1     198.000 

6

Socola Butter 

Toffees 400g hũ 

nhựa

Mexico Chai      130.000   1     130.000 

7
Hộp quà Gỗ Tết

 ( hộp +túi )
VN Hộp      270.000   1     270.000 

  Thành tiền 1.413.000                                                  

Hộp Quà Tết HQ226

  Thành tiền 1.523.000                                                  

Hộp Quà Tết HQ225

  Thành tiền 1.423.000                                                  



STT MSP TÊN SẢN PHẨM NSX ĐVT ĐƠN GIÁ SL
THÀNH 

TIỀN

1 H080
Hạt dẻ CQ Food 

200g - hũ thủy tinh
Mỹ Hũ      115.000   1     115.000 

2 K028

Kẹo Rellenos 

Frutales 300g hũ 

nhựa nơ

Mexico Hũ       99.000   1       99.000 

3 T053

Trà olong Cầu Đất 

lon thiếc 100g hút 

chân không

VN Hộp      104.000   1     104.000 

4
Bánh qui hỗn hợp 

MINIVOGLIE 500G
Ý Hộp      349.000   1     349.000 

5
Socola Ý Witor's HT 

275g
Ý Hộp      265.000   1     265.000 

6 V078

Vang Ochagavia 

Don Silvestre 

Reserva Cabernet 

Sauvignon Reserva 

Chile Chai      485.000   1     485.000 

7
Hộp quà xanh(Hộp 

+ túi)

Kích 

thước: 

36x30x11

cm

Hộp      120.000   1     120.000 

STT MSP TÊN SẢN PHẨM NSX ĐVT ĐƠN GIÁ SL
THÀNH 

TIỀN

1 H012
Hạnh nhân muối 

Nut Walker 130g
Thái Lan Lon       99.000   1       99.000 

2 T022
Trà Akbar hoa quả 

40g
Sri Lanka Hộp       36.000   1       36.000 

3 C004

Cà phê hòa tan 

Davidoff Rich 

Aroma 100g

Đức Hũ      221.000   1     221.000 

4 S041
Socola Ferrero 

Rocher 200g
Ý Hộp      220.000   1     220.000 

5 B019
Bánh quy bơ kem 

dâu Walkers 150g
Scotland Hộp      115.000   1     115.000 

6 S092
Socola Toffees 

200g hộp thiếc
Anh Hộp      119.000   1     119.000 

7
Rượu vang Apollo 

Negroamaro 750ml
Ý Chai      645.000   1     645.000 

8
Hộp quà đỏ (Hộp + 

túi)

Kích 

thước: 

36x30x11

cm

Hộp      140.000   1     140.000 

STT MSP TÊN SẢN PHẨM NSX ĐVT ĐƠN GIÁ SL
THÀNH 

TIỀN

1

Bánh xốp Loacker 

Classic Minis Mix 

240g hộp giấy

Ý Hộp      185.000   1     185.000 

2
H11

4

Hạnh nhân rang 
mật ong Almond 
230g

Mỹ Hũ      139.000   1     139.000 

Hộp Quà Tết HQ227

  Thành tiền 1.537.000                                                  

Hộp Quà Tết HQ173

Hộp Quà Tết HQ202

  Thành tiền 1.595.000                                                  



3
K02

2
Kẹo hoa quả C&H 
300g

Đức Hộp      122.000   1     122.000 

4 S029 Socola Aalst 150g
Singapor

e
Hộp      178.000   1     178.000 

5

Bánh Quy Bơ 

Truyền thống St 
Michel 130g

Pháp Hộp       60.000   1       60.000 

6 V083
Vang PAVO No.2 
Shiraz Chai 
750ML

Úc Chai      665.000   1     665.000 

7

Hộp quà Da cao 
cấp

Kích 

thước: 

36x30x11

cm

Hộp      400.000   1     400.000 

STT MSP TÊN SẢN PHẨM NSX ĐVT ĐƠN GIÁ SL
THÀNH 

TIỀN

1 S029 Socola Aalst 150g Singapore Hộp      178.000   1     178.000 

2
Cà phê Phố sữa đá 

240g
VN Hộp       49.000   1       49.000 

3 S007
Beryl's Tiramisu 

Almond 100g
Malaysia Hộp       71.000   1       71.000 

4 T061 Trà túi lọc Loyd 40g Ba Lan Hộp       53.000   1       53.000 

5 H116
Nho Danson Lion 

lon thiếc 200g
USA Hũ       51.000   1       51.000 

6 B101

Bánh quy lúa mì 

nguyên cám socola 

sữa McVitie's 

Digestive 200g

Anh Hộp       55.000   1       55.000 

7 R010 JW Gold Label Scotland Chai   1.080.000   1  1.080.000 

8
Hộp Gỗ Bọc Gấm 

(Hộp + túi )

Kích 

thước: 

37x35x10

cm

Hộp      270.000   1     270.000 

STT MSP TÊN SẢN PHẨM NSX ĐVT ĐƠN GIÁ SL
THÀNH 

TIỀN

1 B121
Bánh Xốp Rossini 

hộp thiếc 250g
Đức Hộp      145.000   1     145.000 

2 T022
Trà Akbar hoa quả 

40g
Sri Lanka Hộp       36.000   1       36.000 

3 C004

Cà phê hòa tan 

Davidoff Rich 

Aroma 100g

Đức Hũ      221.000   1     221.000 

4 S041
Socola Ferrero 

Rocher 200g
Ý Hộp      220.000   1     220.000 

5 T056
Trà Oolong Hộp 

Thiếc CQ Tea 100g
VN Hộp       78.000   1       78.000 

6 V085
Vang R8 Limited 

Edition 750ml
Ý Chai   1.170.000   1  1.170.000 

7
Hộp quà đỏ (Hộp + 

túi)

Kích 

thước: 

36x30x11

cm

Hộp      140.000   1     140.000 

Hộp Quà Tết HQ165

  Thành tiền 1.807.000                                                  

Hộp Quà Tết HQ204

  Thành tiền 1.749.000                                                  



STT MSP TÊN SẢN PHẨM NSX ĐVT ĐƠN GIÁ SL
THÀNH 

TIỀN

1

Bánh xốp Loacker 

Classic Minis Mix 

240g hộp giấy

Ý Hộp      185.000   1     185.000 

2 K028

Kẹo Rellenos 

Frutales 300g hũ 

nhựa nơ

Mexico Hũ       99.000   1       99.000 

3

Kẹo Hồng Sâm hộp 

thiếc 200g hộp 

thiếc

Hàn Quốc Hộp       81.000   1       81.000 

4

Mật ong hoa miền 

núi Duy Anh Bee 

500g

VN Hũ      276.000   1     276.000 

5 S102

Sô cô la đồng xu 

vàng Steenland 

180g

Hà Lan Hộp      191.000   1     191.000 

6
Vang Brunilde 

Primitivo 
Ý Chai   1.150.000   1  1.150.000 

7

Hộp quà Da cao 

cấp

Kích 

thước: 

36x30x11

cm

Hộp      400.000   1     400.000 

STT MSP TÊN SẢN PHẨM NSX ĐVT ĐƠN GIÁ SL
THÀNH 

TIỀN

1

Bánh qui Chocolate 

Chips Danesita 

454g

Bồ Đào 

Nha
Hộp      198.000   1     198.000 

2 S041
Socola Ferrero 

Rocher 200g
Ý Hộp      220.000   1     220.000 

3 C065
Cà Phê Mokate hũ 

thủy tinh 90g
Ba Lan Hộp      116.000   1     116.000 

4 H012
Hạnh nhân muối 

Nut Walker 130g
Thái Lan Lon       99.000   1       99.000 

5 K011
Kẹo thảo mộc 

Ricola 100g
Thụy Sỹ Hộp       82.000   1       82.000 

6 H093
Hạt dẻ CQ Food 

300g - hũ nhựa
Mỹ Hũ      155.000   1     155.000 

7 R032 Chivas Regal 15 Scotland Chai   1.148.000   1  1.148.000 

8

Hộp quà Da cao 

cấp

Kích 

thước: 

36x30x11

cm

Hộp      400.000   1     400.000 

STT MSP TÊN SẢN PHẨM NSX ĐVT ĐƠN GIÁ SL
THÀNH 

TIỀN

1 C004

Cà phê hòa tan 

Davidoff Rich 

Aroma 100g

Đức Hũ      221.000   1     221.000 

2 H119

Trái Oliu xanh 

không hạt Latino 

Bella 235g

Tây Ban 

Nha
Hũ       61.000   1       61.000 

3
Bánh Quy Bourbon 

hộp thiếc 300g
Nhật Hộp      209.000   1     209.000 

4
Trà English Tea 

Shop Organic 30g
Anh Hộp      134.000   1     134.000 

Hộp Quà Tết HQ228

  Thành tiền 2.382.000                                                  

Hộp Quà Tết HQ230

Hộp Quà Tết HQ229

  Thành tiền 2.418.000                                                  

  Thành tiền 2.010.000                                                  



5 S041
Socola Ferrero 

Rocher 200g
Ý Hộp      220.000   1     220.000 

6 K011
Kẹo thảo mộc 

Ricola 100g
Thụy Sỹ Hộp       82.000   1       82.000 

7 V076
Gravity Tagaro 

Primitivo
Ý Chai   1.700.000   1  1.700.000 

8
Hộp quà Gỗ Tết

 ( hộp +túi )
VN Hộp      270.000   1     270.000 

STT MSP TÊN SẢN PHẨM NSX ĐVT ĐƠN GIÁ SL
THÀNH 

TIỀN

1 K010
Kẹo hoa quả C&H 

200g
Đức Hộp       59.000   1       59.000 

2 H085

Hạt điều rang muối 

vỏ lụa CQ Food 

200g - hũ thủy tinh

VN Hũ       89.000   1       89.000 

3 T061 Trà túi lọc Loyd 40g Ba Lan Hộp       53.000   1       53.000 

4
Bánh Lambertz mặt 

trời đen 1000g
Đức Hộp      450.000   1     450.000 

5 V077
Vang M 

Montepulciano
Ý Chai   2.000.000   1  2.000.000 

6

Hộp quà Da cao 

cấp

Kích 

thước: 

36x30x11

cm

Hộp      400.000   1     400.000 

*  Mọi sản phẩm đều đảm bảo chất lượng, nguồn gốc, có xuất xứ, hạn sử dụng rõ ràng.

*  Giá cả cạnh tranh, chiết khấu cao, mẫu mã đa dạng.

*  Các giỏ quà tết được đóng gói chắc chắn và trang trí bắt mắt, sang trọng.

*  Đảm bảo cung cấp sản phẩm với số lượng lớn.

*  Giao hàng tận nơi và đúng thời gian quy định.

*  Xuất hóa đơn VAT cho công ty.

* Với đội ngũ nhân viên tư vấn tận tình, chu đáo. Chúng tôi tin chắc sẽ làm hài lòng quý khách về cung cách phục vụ 

cũng như chất lượng sản phẩm.

*Chúng tôi khuyến khích Quý Khách hàng đặt hàng ngay từ bây giờ để được giá tốt nhất,

 mức chiết khấu hấp dẫn và thời gian đáp ứng đơn hàng nhanh nhất.

Hộp Quà Tết HQ196

  Thành tiền 2.897.000                                                  

3.051.000                                                    Thành tiền

Hotline: 0933 13 8885 -0906 986 885 Tel/Fax:  028.38374987 

Email: kinhdoanh@congquynh.vn                  

Website: quatet.congquynh.vn                       

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TVA

Địa chỉ: 59 Nguyễn Khắc Nhu, P. Cô Giang, Quận 1, TP.HCM


